HỌ VÀ TÊN HS: ………………………………………..
LỚP: ……………..
Thời gian: Từ ngày 11/5 đến 16/5/2020 
BÀI: HÌNH TRỤ
DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ

LUYỆN TẬP
I. Công thức tính diện tích xung quanh: bằng chu vi đường tròn đáy nhân với chiều cao
[image: image13.png]+Khir = 1lem; h = 10c¢m thi hinh tru c6

- Chuviday C = 2zr = 2 (cm)

-Dién tich day 13 § = mr? = m.1> = 7 (cm?)

- Dién tich xung quanh 1a Sy, = 27rh = 27.1.10 = 207 (cmz)
-Thétich1a V = ar?h = 1.1.10 = 107 (cm?®)

+ Khir = 5em; h = 4em thi hinh tru c6

- Chuviday C' = 27r = 2m.5 = 107 (cm)

- Dién tich day 12 S = 7r? = .52 = 257 (cm?)




II. Công thức tính diện tích toàn phần: bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích của 2 đáy
[image: image2.png]Stoanphan = Pzungquanh + SZday
Stoanphan = 2. 7. h + 2. r?

Stoanphan = 2m.7. (7 + h)





III.  Thể tích hình trụ: là lượng không gian mà hình trụ chiếm.
Công thức tính thể tích hình trụ: bằng diện tích của mặt đáy nhân với chiều cao
[image: image3.png]



Trong đó:

· V là thể tích hình trụ.

· r là bán kính hình trụ.

· h là chiều cao, khoảng cách giữa 2 đáy của hình trụ.

IV. Áp dụng:

VD1: Bài 4-SGK/110: Một hình trụ có bán kính đáy là 7cm, diện tích xung quanh bằng 352cm2. Khi đó, chiều cao của hình trụ là:

(A) 3,2cm


(B) 4,6cm


(C) 1,8cm



(D) 2,1cm


(E) Một kết quả khác

Hãy chọn kết quả đúng.

Giải
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VD2: Bài 5-SGK/111: Điền đủ các kết quả vào những ô trống của bảng sau:
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Giải

[image: image1.png]Seungquanh = 2. 7. h
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[image: image6.png]- Dién tich xung quanh la
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VD3: Bài 6-SGK/111: Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ là 314cm2. 

Hãy tính bán kính đường tròn đáy và thể tích hình trụ (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).
Giải
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VD4: Bài 11-SGK/112: Người ta nhấn chìm hoàn toàn một tượng đá nhỏ vào một lọ thủy tinh có nước dạng hình trụ. Diện tích đáy lọ thủy tinh là 12,8cm2. Nước trong lọ dâng lên thêm 8,5mm. Hỏi thể tích của tượng đá là bao nhiêu?  

Giải

[image: image9.png]Do thé tich tugng bang thé tich nudc dang 1&8n nén thé tich cla tugng da
bing thé tich ctia hinh tru c6 dién tich déy I3 12, 8 cm? va chiéu cao bang
8,5mm = 0, 85cm. Vay:

V =25.h=12,8.0,85 = 10,88 cm®.




V. [image: image11.emf]Câu hỏi (Bài tập): 

Câu 1: Người ta nhấn chìm hoàn toàn một tượng đá nhỏ vào một lọ thủy tinh có nước dạng hình trụ, đáy là hình tròn có đường kính là 12cm. Nước trong lọ dâng lên thêm 25,6mm. Hỏi thể tích của tượng đá là bao nhiêu ml? 
[image: image12.png]


Câu 2: Thùng phuy là một vật dụng có dạng hình trụ dùng để chứa và chuyên chở chất lỏng với dung tích lớn. Cho biết chu vi hình tròn đáy là 188,4 cm; chiều cao h là 87,6cm. Tính thể tích của thùng phuy (kết quả làm tròn đến lít = dm3). Biết số pi π =3,14.
Câu 3: Một hộp thịt xay hình trụ có đường kính đáy là 12,2cm và chiều cao là 6cm. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu miếng thịt xay vào hộp, biết rằng thể tích mỗi miếng thịt xay là 0,1dm3?
Sau khi làm bài xong, các em hãy chụp lại bài làm và gửi qua zalo cho GVBM lớp mình nhé! (sđt kết nối zalo thầy Nghị 090 3535 884)
Bài làm của HS
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